
Thời gian 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 Tổng cộng

Rầy nâu 34 77 117 228

Rầy lưng trắng 38 82 39 159

Rầy xanh đuôi đen 13 39 61 113

Rầy zigzag 49 29 67 145

Bướm sâu cuốn lá 7 17 21 45

Bướm sâu đục thân 13 34 27 74

Sâu năn 48 38 14 100

Bướm sâu keo mùa thu 0 1 7 8

Bọ xít 0 1 1 2

Bọ xít mù xanh 669 2106 9302 12077

Kiến ba khoang 4 3 2 9

Bọ cánh cứng ba khoang 0 1 0 1

Bọ hung 2 3 0 5

Bọ cánh cứng Berosus sp. 146 33 21 200

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 33 22 10 65

Bọ xít đen 4 6 8 18

Dế 17 15 4 36

Ong ký sinh 2 1 6 9

Kiến vương 1 1 0 2

Kiến cánh 36 108 5 149

Bọ nước Eretes sp. 30 11 4 45

Bướm đêm Loboschiza koenigiana 1 0 0 1

Bướm đêm Polyphagozerra coffeae 1 0 0 1

Bướm sâu tơ 1 2 1 4

Muỗi nước xanh 93 67 40 200

Bướm sâu xanh sọc trắng 1 1 0 2

Bọ cánh cứng Agelastica alni 4 5 2 11

Bướm đêm Spoladea recurvalis 1 2 0 3

Ruồi hạc 21 48 57 126

Bọ đuôi kìm 1 1 0 2

Bọ nước Hydrophilus triangularis 406 342 121 869

Bướm sâu keo mùa thu 2 1 1 0 2

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 6 4 1 11

Muỗi nước xám 31 57 50 138
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